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PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  
Hiện nay, nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, xu thế hội nhập kinh tế ngày càng mở cửa, đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam phải không ngừng cải tiến, đổi mới để phù hợp với nền giáo dục của các quốc gia trên thế giới. Tại hội nghị trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

  
Vì vậy, mỗi thầy cô giáo trong ngành giáo dục phải tự hoàn thiện bản thân về nghề nghiệp, đổi mới về phương pháp dạy học đó là điều tất yếu để phù hợp với yêu cầu của ngành giáo dục và cũng là thể hiện sự tôn trọng, tâm huyết với nghề dạy học của mình.

  
Ở bậc trung học phổ thông, Sinh học 12 là phần kiến thức khá khó và liên quan đến nhau. Qua thực tế dạy và học có thể thấy rằng kiến thức phần di truyền học là phần kiến thức khó nhất đặc biệt là những bài tập vận dụng quy luật di truyền.

Năm học 2018 – 2019 là năm học có nhiều đổi mới trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, kiến thức thi gồm cả kiến thức sinh học 10, 11, và cả kiến thức sinh học 12. Kiến thức ở dạng nhận biết, thông hiểu hoặc vận dụng thấp thường là những nội dung lí thuyết, học sinh có thể dễ dàng dành được những điểm số cao ở phần này nhưng những bài tập khó nhất, ở mức vận dụng cao và đạt được mức điểm tối đa thì đa số tập trug ở phần kiến thức di tryền học.

Trong thời gian ngắn của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, chỉ có 50 phút với 40 câu hỏi, nếu chỉ áp dụng phương pháp giải thông thường sẽ rất tốn thời gian và khó có thể đạt được điểm cao trong khoảng từ điểm 8 đến điểm 10 thì việc áp dụng phương pháp giải nhanh sẽ dễ dàng làm các bài tập rút ngắn rất nhiều thời gian và các em sẽ giải quyết câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

Đặc biệt, dạng toán từ quy luật di truyền cá thể sau đó chuyển về dạng di truyền quần thể, không những học sinh mà cả giáo viên nếu không vững kiến thức sẽ rất dễ bị nhầm lẫn và khó có thể giải quyết được yêu cầu của bài toán đề ra.  



Trên cơ sở đó tôi đã chọn đề tài: “Phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng bài tập di truyền cá thể chuyển thể thành dạng di truyền quần thể”
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng: Học sinh lớp 12 - Trung học phổ thông.

2. Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng toán chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quẩn thể để phục vụ ôn thi THPT quốc gia – Sinh học 12 THPT.
III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Đối với học sinh: 

+ Giúp học sinh có phương pháp giải nhanh các bài tập khó trong phần các quy luật di truyền cá thể và di truyền quần thể, giúp các em làm các câu hỏi khó trong thời gian ngắn của đề thi. Những câu hỏi khó ở mức vận dụng cao khi áp dụng phương pháp giải nhanh sẽ biến thành những câu hỏi ở mức thông hiểu.


+ Giúp học sinh phát triển tư duy logic, rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích, so sánh, tổng hợp. Học sinh hứng thú, sáng tạo, có cách nhìn tổng thể, sâu sắc và toàn diện một vấn đề mình đã học.
 - Đối với giáo viên: 

+ Giúp giáo viên nắm vững phương pháp giải nhanh các bài tập di truyền.

+ Giúp giáo viên vận dụng các công thức mới một cách nhanh chóng, hiệu quả hiểu rõ bản chất của mỗi vấn đề, mỗi công thức. Các công thức dễ nhớ, dễ áp dụng.
IV. GIẢ THIẾT KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài trình bày ý tưởng về phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng bài tập chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quẩn thể từ đó áp dụng giải nhanh các bài tập di truyền trong đề thi THPT quốc gia và hiểu rõ bản chất công thức để áp dụng trong các kì thi học sinh giỏi.

V. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nhiệm vụ 

Đề tài có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi khoa học sau đây:


- Nhận biết các dạng bài tập di truyền quần thể.

- Những tình huống nào thường gặp trong quá trình dạy học theo phương pháp này.


- Học sinh gặp những khó khăn nào trong quá trình dạy học theo phương pháp này.


- Các kỹ năng học sinh đạt được nhờ phương pháp dạy học này. 


- Kết quả thực nghiệm như thế nào.
2. Phương pháp
 
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng những phương pháp sau:

Nghiên cứu lý luận, điều tra, quan sát thực tiễn, thực nghiệm sư phạm.

VI. DỰ BÁO NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

- Cung cấp những phương pháp nhận biết và cách thức giải nhanh dạng bài tập chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quần thể.


- Làm phong phú hơn kho tài liệu về dạy và học môn Sinh học.


- Phát triển các năng lực như thu nhận, xử lí thông tin, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Giúp học sinh học tập tốt hơn, chủ động và tích cực hơn, khả năng ghi nhớ khoa học và logic hơn.

BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Phần I. Đặt vấn đề

Phần II. Giải quyết vấn đề


I. Cơ sở khoa học


II. Thực trạng trước khi thực hiện đề tài


III. Phương pháp nhận biết và giải nhanh dạng bài tập di truyền cá thể chuyển sang di truyền quần thể

IV. Kết quả thực nghiệm

Phần III. Kết luận và kiến nghị

PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Cơ sở lý luận

      
Phương pháp nhận biết và giải nhanh giải quyết vấn đề thời gian cho học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia. Hiện nay, thời gian thi cho bộ môn sinh giảm xuống còn 50 phút với 40 câu hỏi, trong những câu hỏi khó lại có nhiều ý lựa chọn với số phương án đúng thường là A.1, B.2, C.3, D.4 nếu sử dụng các phương pháp cũ để giải bài toán sẽ tốn rất nhiều thời gian và khó có thể đạt được điểm cao.

Trong phương pháp dạy học này học sinh có cơ hội làm việc theo nhóm để hoàn thành các kỹ năng của mình cũng như vận dụng vào kì thi THPT quốc gia.

   
Cách nhận biết và giải nhanh giúp học sinh nắm vững các phần kiến thức, làm cho nội dung học có ý nghĩa hơn, hứng thú, hấp dẫn hơn với các em học sinh.

  
 Phương pháp dạy học này sử dụng phương tiện hiện đại như công nghệ thông tin giúp tăng khả năng quan sát của học sinh nhưng đồng thời cũng sử dụng phương pháp truyền thống là phấn trắng – bảng đen để tăng khả năng ghi nhớ. Kết hợp với sử dụng bản đồ tư duy, thảo luận nhóm thực sự mang lại hiệu quả cao với học sinh.  

2. Cơ sở thực tiễn

  
Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy nếu giải bằng phương pháp cũ học sinh sẽ tốn rất nhiều thời gian, không đủ thời gian làm bài cho những câu hỏi khó nhất là với câu hỏi số đáp án đúng là mấy đáp án. 

Trong những năm trước đây học sinh thường áp dụng phương pháp truyền thống khi giải vừa dài dòng khó hiểu lại không gây được hứng thú học tập ở học sinh  nên hiệu quả đạt được không cao. 

Các câu hỏi ở phần quy luật di truyền biến dị thường là những câu hỏi khó ở mức vận dụng để học sinh lấy điểm tối đa nên càng khó khăn hơn cho học sinh, mặt khác dạng bài tập chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quần thể học sinh rất dễ nhầm lẫn và nếu không có phương pháp giải riêng mà áp dụng phương pháp giải truyền thống sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí để đưa ra được kết quả là cả một quá trình hết sức gian nan.
II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
  
  Trong các môn học tự nhiên thì các môn khối A gồm Toán, Lý, Hóa bao giờ cũng có nhiều em học sinh theo học hơn, một phần sự yêu thích đó của các em là do khối A có nhiều trường đại học, cao đẳng hơn để lựa chọn nhưng một phần quan trọng không kém đó là do môn Sinh các em ngại học lý thuyết, bài tập khá dài dòng và phải hiểu rõ bản chất mới giải quyết được.


  Muốn các em yêu thích môn Sinh học thì đổi mới phương pháp dạy học phải là điều tất yếu với giáo viên, phương pháp nhận dạng và giải nhanh các dạng bài tập biến dị di truyền là một phương pháp mới, một công cụ hữu hiệu cho quá trình đổi mới phương pháp đó.

  
  Sinh học 12 là phần kiến thức quan trọng, không chỉ là để phục vụ cho thi cử mà còn vì Sinh học 12 ứng dụng nhiều vào thực tiễn đời sống. Mặc dù vậy nhưng để giảng dạy phần kiến thức này có hiệu quả và đạt kết quả tốt thì ít người làm được, nguyên nhân cũng là do chưa áp dụng các phương pháp mới mà đặc biệt là phương pháp giải nhanh này, nhất là với phần kiến thức di truyền.

 
Đứng trước thực trạng như vậy, tôi đã mạnh dạn đưa ra phương pháp nhận biết và giải nhanh dạng bài tập chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quần thể - sinh học 12 vừa phục vụ giảng dạy cho bản thân vừa đồng thời làm tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

III. NHẬN BIẾT VÀ GIẢI NHANH DẠNG TOÁN DI TRUYỀN CÁ THỂ CHUYỂN THỂ THÀNH DI TRUYỀN QUẦN THỂ
* Cách nhận biết:

Với dạng bài tập này thường được chuyển từ bài toán chỉ có một phép lai sang bài toán đồng thời có nhiều phép lai cùng diễn ra trong một thế hệ, chính vì vậy trong bài ra thường được sử dụng từ “các, những...”; ví dụ như: cho các cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên...

* Phương pháp giải:


- Đối với bài toán chuyển sang dạng quần thể giao phấn:


+ Xác định tỉ lệ các loại kiểu gen của các cá thể trong nhóm kiểu hình cần xét đến.


+ Xác định tỉ lệ các loại giao tử do các kiểu gen sinh ra qua giảm phân ở từng giới.


+ Tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con của các phép lai là tích tỉ lệ giao tử của hai giới.


- Đối với bài toán chuyển sang dạng quần thể tự thụ phấn:


+ Xác định tỉ lệ các loại kiểu gen của các cá thể trong nhóm kiểu hình cần xét đến.


+ Xác định các phép lai có thể xảy ra (các phép lai này gắn liền với tỉ lệ của từng kiểu gen đã xác định ở bước thứ nhất).


+ Xác định phép lai có thể sinh ra kiểu gen, kiểu hình cần tìm, hoặc xác định tỉ lệ các loại kiểu gen, kiểu hình do các phép lai sinh ra (điều này tùy thuộc vào yêu cầu của bài ra). 

1. Phép lai 1 tính trạng:

a. Lai một cặp tính trạng do một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định:

Ví dụ 1:


Ở đậu hà lan, alen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định cây đậu có tua cuốn trội hoàn toàn so với alen a quy định cây không có tua cuốn. Cho cây đậu có tua cuốn (P) tự thụ phấn thì ở F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 cây có tua cuốn : 1 cây không có tua cuốn. 


a. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, ở đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Cho các cây có tua cuốn ở F1 tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con cây có tua cuốn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải:


- Theo bài ra, ở F1​ thu được tỉ lệ kiểu hình 3: 1 nên P có kiểu gen Aa.


- Sơ đồ lai: 


P:

Aa

x 

Aa


F1: 

1AA : 2Aa : 1aa.


a. Khi giảm phân tạo giao tử thì F1 sẽ sinh ra tỉ lệ các loại giao tử như sau: 
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[image: image2.wmf]2

1

a


- Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2​ như sau:


(
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Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 3 cây đậu có tua cuốn : 1 cây đậu không có tua cuốn.


b. Cho các cây đậu có tua cuốn ở F1 tự thụ phấn sẽ xảy ra các phép lai sau:
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(Aa x Aa) 
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[image: image13.wmf]6
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A- : 
[image: image14.wmf]6
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aa


Vậy cây có tua cuốn ở F2 chiếm tỉ lệ: 1 - 
[image: image15.wmf]6

1

aa = 
[image: image16.wmf]6

5

.

Ví dụ 2:


Ở đậu Hà lan, Xét một cặp gen nằm trên NST thường, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Cho (P) đậu hà lan hạt vàng thuần chủng lai với đậu hà lan hạt xanh thu được đời con F1 toàn cây đậu hạt vàng, cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 3000 cây, trong đó có 1000 cây có hạt màu xanh. 


a. Ở F2 lấy hạt phấn của tất cả các cây hạt màu vàng thụ phấn cho các cây hạt màu xanh, theo lý thuyết, ở F3 có tỉ lệ phân li về kiểu hình như thế nào? 


b. Cho các cây đậu F2 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3.

Hướng dẫn giải:


Từ giả thuyết của bài ra, ta có sơ đồ lai:


P: 

AA 

x
aa


F1:               

Aa (100% hạt màu vàng)


F1 x F1: 
Aa

x
Aa


F2: 

1AA : 2Aa : 1aa


Ở F2, kiểu hình cây hạt màu vàng có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ sau: 
[image: image17.wmf]3

1

AA  : 
[image: image18.wmf]3

2

Aa. Khi giảm phân tạo giao tử thì sẽ cho tỉ lệ các giao tử là: 
[image: image19.wmf]3

2

A và 
[image: image20.wmf]3

1

a.


a. Ở F2, kiểu hình cây hạt màu xanh chỉ có một kiểu kiểu gen aa (chiếm tỉ lệ 100%) khi giảm phân tạo giao tử thì chỉ cho một loại giao tử a với tỉ lệ 100%a.


( Ở F2, khi lấy hạt phấn của các cây hạt màu vàng thụ phấn cho các cây hạt màu xanh thì thu được F3 như sau: 

(
[image: image21.wmf]3

2

A : 
[image: image22.wmf]3

1

a) x 100%a = 
[image: image23.wmf]3

2

Aa : 
[image: image24.wmf]3

1

aa.

Như vậy, tỉ lệ kiểu hình ở F3: 
[image: image25.wmf]3

2

 cây hạt màu vàng : 
[image: image26.wmf]3

1

 cây hạt màu xanh.


b. Cho các cây đậu F2 tự thụ phấn sẽ xảy ra các phép lai:



[image: image27.wmf]4
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 (AA x AA) 

( 
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 (Aa x Aa) 

( 
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A- : 
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[image: image32.wmf]4
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 (aa x aa)

( 
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Ở F3 cây đậu có hạt màu xanh chiếm tỉ lệ: 
[image: image34.wmf]8

1

 + 
[image: image35.wmf]4

1

 = 
[image: image36.wmf]8

3



Ở F3 cây đậu có hạt màu vàng chiếm tỉ lệ: 1 - 
[image: image37.wmf]8

3

 = 
[image: image38.wmf]8
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Vậy ở F3 tỉ lệ phân li kiểu hình: 5 cây hạt màu vàng : 3 cây hạt màu xanh.

Ví dụ 3: 


Ở một loài thực vật, alen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định cây có lá nguyên trội hoàn toàn alen a quy định cây có lá xẻ thùy. Cho cây lá nguyên thuần chủng (P) lai với cây lá xẻ thùy thu được F1, cho F1 tạp giao thu được F2. 


a. Cho các cây lá nguyên ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, lý thuyết ở F3 tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Cho các cây lá nguyên dị hợp ở F2 tự thụ phấn, theo lý thuyết ở đời con F3 cây lá nguyên chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


Theo bài ra ta có sơ đồ lai:


Pt/c: 
AA

x

aa


F1: 


Aa (100% cây lá nguyên)


F1 x F1: Aa

x

Aa


F2: 

1AA : 2Aa : 1aa


a. Cây lá nguyên F2 có các kiểu gen với tỉ lệ như sau: 
[image: image39.wmf]3

1

AA : 
[image: image40.wmf]3

2

Aa khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử: 
[image: image41.wmf]3

2

A : 
[image: image42.wmf]3

1

a.


- Cho các cây lá nguyên F2​ giao phấn ngẫu nhiên thì F3 thu được:


(
[image: image43.wmf]3

2

A : 
[image: image44.wmf]3

1

a) x (
[image: image45.wmf]3
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A : 
[image: image46.wmf]3
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a) = 
[image: image47.wmf]9
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AA : 
[image: image48.wmf]9

4

Aa : 
[image: image49.wmf]9

1

aa.


- Vậy tỉ lệ kiểu hình ở F3: 8 cây lá nguyên : 1 cây lá xẻ thùy.  


b. Cho các cây lá nguyên dị hợp ở F2 tự thụ phấn:


Aa x Aa 
( 

[image: image50.wmf]4

3

A- : 
[image: image51.wmf]4

1

aa.

b. Lai một cặp tính trạng do một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định:

Ví dụ 1: 


Một loài động vật, khi cho con đực có chân thấp giao phối với con cái chân cao ở đời con F1 thu được toàn con chân cao, tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở đời con F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể chân cao : 1 cá thể chân thấp, trong đó chân thấp toàn con đực. Nếu tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết thì đời con F3 có tỉ lệ kiểu hình phân li như thế nào?

Hướng dẫn giải:


Theo bài ra ta thấy:


- F1 chân cao nhưng ở F2 lại xuất hiện tính trạng chân thấp, chứng tỏ tính trạng chân cao trội hoàn toàn so với tính trạng chân thấp.


- Tính trạng biểu hiện không đều ở hai giới (ở F2 chân thấp chỉ có ở con đực chứ không có ở con cái) chứng tỏ gen quy định tính trạng liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính. 


- Có hiện tượng di truyền chéo (ở F1 bố đã truyền kiểu hình chân cao cho con gái), chứng tỏ gen quy đinh tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể X.


( Ta có sơ đồ lai:

P : 
 ♀XAXA

x

♂XaY

F1: 


XAXa : XAY


F2 : 

XAXA : XAXa : XAY : XaY


- Tỉ lệ giao tử ở mỗi giới của F2 được sinh ra như sau:


+ Giới cái: 
[image: image52.wmf]2

1

XAXA : 
[image: image53.wmf]2

1

XAXa ( 
[image: image54.wmf]4
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XA : 
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1

Xa


+ Giới đực: 
[image: image56.wmf]4
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XA : 
[image: image57.wmf]4

1

Xa : 
[image: image58.wmf]4
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Y


- Khi cho F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3 như sau:


(
[image: image59.wmf]4

3

XA : 
[image: image60.wmf]4

1

Xa)(
[image: image61.wmf]4

1

XA : 
[image: image62.wmf]4

1

Xa : 
[image: image63.wmf]4

2

Y) ( 
[image: image64.wmf]16
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XAX- : 
[image: image65.wmf]16

1

XaXa : 
[image: image66.wmf]16

6

XAY : 
[image: image67.wmf]16

2

XaY


Vậy tỉ lệ kiểu hình ở F3: 7 con cái chân cao : 1 con cái chân thấp : 6 con đực chân cao : 2 con đực chân thấp.

Ví dụ 2: 


Ở một loài thú, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Cho cá thể cái lông trắng giao phối với cá thể đực lông đen ở F1 thu được 201 cá thể, trong đó 101 cá thể cái lông đen và 100 cá thể đực lông trắng, cho F1 giao phối với nhau thu được F2, tiếp tục cho các cá thể giao phối ngẫu nhiên với nhau. Xác định:


a. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3.


b. Trong các cá thể cái lông đen ở F3, lấy ngẫu nhiên 3 cá thể thì xác suất thu đc 2 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


- Theo bài ra ta thấy, ở F1, tỉ lệ kiểu hình là 1 cái lông đen : 1 đực lông trắng ( Tính trạng biểu hiện không đều ở hai giới và có hiện tượng di truyền chéo. Chứng tỏ, tính trạng do gen liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Ta có sơ đồ lai:


P : 
 ♀XaXa

x

♂XAY


F1: 


XAXa : XaY

F2 : 

XAXa : XaXa : XAY : XaY


a. Tỉ lệ giao tử ở mỗi giới của F2 được sinh ra như sau:


+ Giới cái: 
[image: image68.wmf]2

1

XAXa : 
[image: image69.wmf]2

1

XaXa ( 
[image: image70.wmf]4

1

XA : 
[image: image71.wmf]4
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Xa


+ Giới đực: 
[image: image72.wmf]4

1

XA : 
[image: image73.wmf]4

1

Xa : 
[image: image74.wmf]4
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- Khi cho F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3 như sau:


(
[image: image75.wmf]4

1

XA : 
[image: image76.wmf]4

3

Xa)(
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XA : 
[image: image78.wmf]4

1

Xa : 
[image: image79.wmf]4

2

Y) ( 
[image: image80.wmf]16
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XAX- : 
[image: image81.wmf]16

3

XaXa : 
[image: image82.wmf]16

2

XAY : 
[image: image83.wmf]16

6

XaY


Vậy tỉ lệ kiểu hình ở F3: 5 con cái lông đen : 3 con cái lông trắng : 2 con đực lông đen : 6 con đực lông trắng.


b. Các cá thể cái lông đen ở F3 có tỉ lệ kiểu gen: 
[image: image84.wmf]5
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XAXA : 
[image: image85.wmf]5

4

XAXa lấy ngẫu nhiên 3 cá thể thì xác suất thu đc 2 cá thể thuần chủng là:

C
[image: image86.wmf]2

3

(
[image: image87.wmf]5
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)2(
[image: image88.wmf]5
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)1 = 
[image: image89.wmf]125
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Ví dụ 3: 

Một loài động vật có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, tính trạng chiều cao chân do một cặp gen quy định. Khi cho giao phối giữa cá thể cái chân thấp với cá thể đực chân cao, thu được đời con F1 toàn chân cao. Cho F1 tạp giao với nhau ở F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 chân cao : 1 chân thấp, trong đó chân thấp toàn cá thể cái. Tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Hãy xác định:


a. Theo lý thuyết, ở F3 cá thể cái chân cao được sinh ra chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


b. Trong các cá thể đực ở F3, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất thu được cả hai cá thể đều thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


- Theo bài ra, ở F1 thu được 100% chân cao ( Chân cao là tính trạng trội, P thuần chủng.


- Ở F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 chân cao : 1 chân thấp, trong đó chân thấp toàn cá thể cái ( tính trạng do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, tại vùng tương đồng quy định.


- Ta có sơ đồ lai:

P : 
 ♀XaXa

x

♂XAYA
F1: 


XAXa : XaYA


F2 : 

XAXa : XaXa : XAYA : XaYA


a. Tỉ lệ giao tử ở mỗi giới của F2 được sinh ra như sau:


+ Giới cái: 
[image: image90.wmf]2

1

XAXa : 
[image: image91.wmf]2

1

XaXa ( 
[image: image92.wmf]4
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XA : 
[image: image93.wmf]4
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Xa


+ Giới đực: 
[image: image94.wmf]2

1

XAYA : 
[image: image95.wmf]2
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XaYA (
[image: image96.wmf]4
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XA : 
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Xa : 
[image: image98.wmf]4
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- Khi cho F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3 như sau:


(
[image: image99.wmf]4

1

XA : 
[image: image100.wmf]4
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Xa)(
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XA : 
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Xa : 
[image: image103.wmf]4
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YA) ( 
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XAX- : 
[image: image105.wmf]16

3

XaXa : 
[image: image106.wmf]16

2

XAYA : 
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Do ở câu hỏi này chỉ hỏi tỉ lệ con cái chân cao ở F3 được sinh ra chiếm tỉ lệ bao nhiêu, nên chúng ta tính nhanh như sau:


- Ở F3, con cái chân thấp chiếm tỉ lệ: 
[image: image108.wmf]4

3

Xa x 
[image: image109.wmf]4

1

Xa = 
[image: image110.wmf]16

3

XaXa

Vậy con con cái chân cao ở F3 chiếm tỉ lệ: 
[image: image111.wmf]2

1

 - tỉ lệ chân thấp =  
[image: image112.wmf]2

1

 - 
[image: image113.wmf]16

3

 = 5/16.


b. Ở F, cá thể đực có 2 kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ: 
[image: image114.wmf]4

1

XAYA : 
[image: image115.wmf]4

3

XaYA. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất thu được cả hai cá thể thuần chủng là: (
[image: image116.wmf]4
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)2 = 
[image: image117.wmf]16
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c. Phép lai một tính trạng do hai cặp gen quy định:

Ví dụ:


Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn ở đời con F1 thu được 56,25% cây hoa đỏ : 27,5% cây hoa vàng : 6,25% cây hoa trắng.


a. Ở F1, cho các cây hoa vàng giao phấn với các cây hoa trắng thì đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Nếu cho các cây hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở F2 tỉ lệ cây hoa trắng được sinh ra là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


- Ở F1 tỉ lệ phân li kiểu hình 9 hoa đỏ : 6 hoa vàng : 1 hoa trắng là tỉ lệ của quy luật tương tác bổ trợ.


- Sơ đồ lai:


P: 

AaBb


x 

AaBb


F1: 
1AABB
:
2AaBB
:
1aaBB




2AABb
:
4AaBb

:
2aaBb




1AAbb
:
2Aabb

:
1aabb


Tỉ lệ kiểu hình:

9/16A-B-
:  
3/16A-bb
:
3/16aaB-
:
1/16aabb.

9 cây hoa đỏ

:
6 cây hoa vàng
:
1 hoa trắng.

a. Các cây hoa vàng ở F1 có cá kiểu gen 
[image: image118.wmf]6
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aaBb khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử
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[image: image123.wmf]6

1

Ab
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[image: image129.wmf]6
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[image: image130.wmf]6
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aB : 
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( Tổng tỉ lệ các loại giao tử tạo ra: 
[image: image132.wmf]3
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- Các cây hoa trắng ở F1 chỉ có 1 kiểu gen aabb khi giảm phân cho 1 loại giao tử ab với tỉ lệ 100%.


- Ở F1, cho các cây hoa vàng giao phấn với các cây hoa trắng thì đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:

 (
[image: image135.wmf]3
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Ab : 
[image: image136.wmf]3
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aB : 
[image: image137.wmf]3
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ab) x ab = 
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[image: image139.wmf]3
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( Tỉ lệ phân li kiểu hình: 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.


b. Các cây hoa đỏ ở F1 có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ sau: 
[image: image141.wmf]9
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AaBB : 
[image: image143.wmf]9

2

AABb : 
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AaBb. Khi cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, xảy ra các phép lai sau:



[image: image145.wmf]9
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(AaBb x AaBb)

Trong các phép lai trên thì chỉ có phép lai 
[image: image149.wmf]9

4

(AaBb x AaBb) mới sinh ra đời con có kiểu hình hoa trắng: 
[image: image150.wmf]9
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 x 
[image: image151.wmf]16

1

aabb = 
[image: image152.wmf]36
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2. Phép lai hai tính trạng

Ví dụ 1: 


Ở một loài thực vật, khi cho một cây có kiểu gen dị hợp hai cặp gen có kiểu hình thân cao, lá to tự thụ phấn, ở đời con F1 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, lá nhỏ chiếm tỉ lệ 1/16. 


a. Nếu cho các cây thân cao, lá nhỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết, ở đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Ở F1, nếu cho các cây thân cao, lá nhỏ giao phấn với các cây thân thấp, lá to theo lý thuyết, ở F2 kiểu hình thân cao, lá nhỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


c. Cho các cây thân cao, lá to ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết thì ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân cao, lá nhỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


d. Nếu cho các cây thân thấp, lá to ở F1 tự thụ phấn, theo lý thuyết ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, lá nhỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


e. Nếu cho các cây thân cao, lá nhỏ ở F1 tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào? 


f. Nếu cho các cây thân cao, lá to ở F1 tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời F2 kiểu hình thân thấp, lá nhỏ được tạo ra chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Theo bài ra thì kiểu gen của P là AaBb. Sơ đồ lai:


P: 

AaBb


x 

AaBb


F1: 

1AABB
:
2AaBB
:
1aaBB




2AABb
:
4AaBb
:
2aaBb




1AAbb
:
2Aabb

:
1aabb


Tỉ lệ kiểu hình:

9/16A-B-
:  
3/16A-bb
:
3/16aaB-
:
1/16aabb.

9 thân cao, lá to
3 thân cao, lá nhỏ
3 thân thấp, lá to
1 thân thấp, lá nhỏ.


a. Cây thân cao, lá nhỏ ở F1 có các kiểu gen với tỉ lệ 
[image: image153.wmf]3

1

AAbb : 
[image: image154.wmf]3

2

Aabb khi giảm phân cho các loại giao tử chiếm tỉ lệ như sau:



[image: image155.wmf]3

1

AAbb

(
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1
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[image: image157.wmf]3

2

Aabb

(

[image: image158.wmf]3

1

Ab
: 
[image: image159.wmf]3

1

ab


=> Tổng tỉ lệ mỗi loại giao tử mà các cây thân cao, lá nhỏ ở F1 sinh ra: 2/3Ab : 1/3ab.


Cho các cây thân cao, lá nhỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ các loại kiểu gen F2 được sinh ra như sau:


(
[image: image160.wmf]3

2

Ab : 
[image: image161.wmf]3

1

ab)(
[image: image162.wmf]3

2

Ab : 
[image: image163.wmf]3

1

ab) = 
[image: image164.wmf]9

4

AAbb : 
[image: image165.wmf]9

4

Aabb : 
[image: image166.wmf]9

1

aabb

( Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 8 thân cao, lá nhỏ : 1 thân thấp, lá nhỏ.


b. 

- Cây thân cao, lá nhỏ ở F1 có các kiểu gen với tỉ lệ 1/3AAbb : 2/3Aabb khi giảm phân cho các loại giao tử chiếm tỉ lệ như sau:



[image: image167.wmf]3

1

AAbb

(

[image: image168.wmf]3

1

Ab



[image: image169.wmf]3

2

Aabb
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[image: image170.wmf]3

1

Ab
: 
[image: image171.wmf]3

1

ab


=> Tổng tỉ lệ mỗi loại giao tử mà các cây thân cao, lá nhỏ ở F1 sinh ra: 
[image: image172.wmf]3

2

Ab : 
[image: image173.wmf]3

1

ab.


- Cây thân thấp, lá to ở F1 có các kiểu gen với tỉ lệ 
[image: image174.wmf]3

1

aaBB : 
[image: image175.wmf]3

2

aaBb khi giảm phân cho các loại giao tử chiếm tỉ lệ như sau:



[image: image176.wmf]3

1

aaBB 
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[image: image177.wmf]3
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aB



[image: image178.wmf]3
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aaBb
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[image: image179.wmf]3

1

aB 
: 
[image: image180.wmf]3

1

ab

=> Tổng tỉ lệ mỗi loại giao tử mà các cây thân thấp, lá to ở F1 sinh ra: 
[image: image181.wmf]3

2

aB : 
[image: image182.wmf]3

1

ab.


Ở F1, cho các cây thân cao, lá nhỏ giao phấn với các cây thân thấp, lá to thì tỉ lệ kiểu hình thân cao, lá nhỏ ở F2 được sinh ra như sau:



[image: image183.wmf]3

2

Ab x 
[image: image184.wmf]3

1

ab = 
[image: image185.wmf]9

2

Aabb


c. Các cây thân cao, lá to ở F2 có các kiểu gen: 
[image: image186.wmf]9

1

AABB : 
[image: image187.wmf]9

2

AaBB : 
[image: image188.wmf]9

2

AABb : 
[image: image189.wmf]9

4

AaBb. Khi giảm phân sẽ cho ra các loại giao tử với tỉ lệ như sau:



[image: image190.wmf]9

1

AABB 
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[image: image191.wmf]9
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AB



[image: image192.wmf]9
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AaBB
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AB : 
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aB



[image: image195.wmf]9
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AABb
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AB : 
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AB : 
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Ab : 
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1

aB : 
[image: image202.wmf]9

1

ab


=> Tổng tỉ lệ các loại giao tử do các cây thân cao, lá to ở F1 sinh ra:



[image: image203.wmf]9

4

AB : 
[image: image204.wmf]9

2

Ab : 
[image: image205.wmf]9

2

aB : 
[image: image206.wmf]9

1

ab.


- Kiêu hình thân cao, lá nhỏ có 2 kiểu gen AAbb và Aabb ( Tỉ lệ các kiểu gen và kiểu hình của cây thân cao, lá nhỏ ở F2 được tạo ra là:


(
[image: image207.wmf]9

2

Ab x 
[image: image208.wmf]9

2

Ab) + 2(
[image: image209.wmf]9

2

Ab x 
[image: image210.wmf]9

1

ab) ( 
[image: image211.wmf]81

4

AAbb + 
[image: image212.wmf]81

4

Aabb = 
[image: image213.wmf]81

8

A-bb


d. Cây thân thấp, lá to ở F1 có các kiểu gen với tỉ lệ 
[image: image214.wmf]3

1

aaBB : 
[image: image215.wmf]3

2

aaBb. Khi tiến hành tự thụ phấn, có các phép lai xảy ra đó là: 
[image: image216.wmf]3

1

(aaBB x aaBB); 
[image: image217.wmf]3

2

(aaBb x aaBb); trong đó chỉ có phép lai 
[image: image218.wmf]3

2

(aaBb x aaBb) mới sinh ra kiểu hình thân thấp, lá nhỏ. Nên chúng ta chỉ dựa vào phép lai này để tính kiểu hình thân thấp, lá nhỏ:



[image: image219.wmf]3
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(
[image: image220.wmf]2
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ab x 
[image: image221.wmf]2
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ab) = 
[image: image222.wmf]6

1

aabb. 


e. Cây thân cao, lá nhỏ ở F1 có các kiểu gen với tỉ lệ 
[image: image223.wmf]3

1

AAbb : 
[image: image224.wmf]3

2

Aabb; khi tiến hành tự thụ phấn thì có 2 phép lai diễn ra:
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2
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AAbb : 
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Aabb : 
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· 
[image: image232.wmf]12

2

AAbb : 
[image: image233.wmf]12

4

Aabb : 
[image: image234.wmf]12
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aabb

=> Tổng tỉ lệ kiểu gen ở đời F2 do cả hai phép lai sinh ra là: 


[image: image235.wmf]6

3

AAbb : 
[image: image236.wmf]6

2

Aabb : 
[image: image237.wmf]6

1

aabb.

Vậy tỉ lệ kiểu hình ở F2: 5 thân cao, lá nhỏ : 1 thân thấp, lá nhỏ.


f. Các cây thân cao, lá to ở F2 có các kiểu gen: 
[image: image238.wmf]9
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AABB : 
[image: image239.wmf]9

2

AaBB : 
[image: image240.wmf]9

2

AABb : 
[image: image241.wmf]9

4

AaBb. Khi tiến hành tự thụ phấn thì xảy ra các phép lai sau: 


[image: image242.wmf]9
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(AABB x AABB)
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(AaBb x AaBb) 

Trong đó, chỉ có phép lai 
[image: image246.wmf]9

1

(AaBb x AaBb) mới sinh ra kiểu gen aabb quy định kiểu hình thân thấp, lá nhỏ. Vậy, khi tiến hành cho các cây thân cao, lá to ở F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình thân thấp, lá nhỏ được tạo ra là: 
[image: image247.wmf]9

1

 x (
[image: image248.wmf]4

1

ab x 
[image: image249.wmf]4

1

ab) = 
[image: image250.wmf]144

1

aabb.

Ví dụ 2:


Ở một loài động vật, gen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp; gen B quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen b quy định lông ngắn. Cho (P) con đực chân cao, lông dài thuần chủng lai với con cái cái chân thấp, lông ngắn, ở đời F1 thu được toàn cá thể chân cao, lông dài. Cho F1 tạp giao, ở F2 xuất hiện tỉ lệ 3 chân cao, lông dài : 1 chân thấp, lông ngắn. 


a. Cho các cá thể chân cao, lông dài ở F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết ở đời con F3 tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Ở F2, nếu cho các cá thể chân cao, lông dài giao phối với các cá thể chân thấp, lông ngắn, theo lý thuyết hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3.  

Hướng dẫn giải:


- Phép lai hai tính trạng, do hai cặp gen quy định, P thuần chủng nên F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp gen.


- F2 xuất hiện 4 kiểu tổ hợp giao tử, chứng tỏ hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng di truyền liên kết hoàn toàn với nhau.


- Sơ đồ lai:


P: 


[image: image251.wmf]AB

AB



x
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ab



F1:



[image: image253.wmf]ab

AB



F2: 
1
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AB


:
2
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AB


:
1
[image: image256.wmf]ab
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a. Các cá thể chân cao, lông dài ở F2 có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ: 
[image: image257.wmf]3

1


[image: image258.wmf]AB
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 : 
[image: image259.wmf]3

2


[image: image260.wmf]ab

AB

; Khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử như sau: 
[image: image261.wmf]3

2

AB : 
[image: image262.wmf]3

1

ab.


Chi cho các cá thể chân cao, lông dài ở F2 giao phối ngẫu nhiên thì F3 được tạo ra như sau:


(
[image: image263.wmf]3

2

AB : 
[image: image264.wmf]3

1

ab)(
[image: image265.wmf]3
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AB : 
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ab) = 
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 : 
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1


[image: image272.wmf]ab
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( Tỉ lệ kiểu hình ở F3: 8 chân cao, lông dài : 1 chân thấp, lông ngắn.


b. 

- Các cá thể chân cao, lông dài ở F2 có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ: 
[image: image273.wmf]3

1


[image: image274.wmf]AB
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 : 
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[image: image276.wmf]ab

AB

; Khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử như sau: 
[image: image277.wmf]3

2

AB : 
[image: image278.wmf]3

1

ab.

- Các cá thể chân thấp, lông ngắn ở F2 có kiểu gen 
[image: image279.wmf]ab

ab

 khi giảm phân cho một loại giao tử chiếm tỉ lệ 100%ab 

- Ở F2, khi cho các cá thể chân cao, lông dài giao phối với các cá thể chân thấp, lông ngắn đời F3 thu được như sau:

(
[image: image280.wmf]3

2

AB : 
[image: image281.wmf]3

1

ab) x ab 
(
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- Tỉ lệ kiểu hình ở F3: 2 chân cao, lông dài : 1 chân thấp, lông ngắn.

Ví dụ 3:


Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh ngắn. Cho (P) con đực thân xám, cánh cánh dài thuần chủng lai với con cái cái thân đen, cánh ngắn, ở đời F1 thu được toàn cá thể thân xám, cánh dài. Cho con cái F1 lai phân tích Fb xuất hiện tỉ lệ 40% thân xám, cánh dài : 40% thân đen, cánh ngắn : 10% thân xám, cánh ngắn : 10% thân đen, cánh dài. 


Ở F2, cho các cá thể thân xám, cánh dài giao phối ngẫu nhiên với các cá thể thân đen, cánh dài, theo lý thuyết ở đời con F3 tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?

Hướng dẫn giải:


- Phép lai hai tính trạng, do hai cặp gen quy định, P thuần chủng nên F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp gen.


- Ở phép lai phân tích, ruồi đực thân đen, cánh ngắn có kiểu gen đồng hợp lặn chỉ cho một loại giao tử mà Fb xuất hiện 4 kiểu tổ hợp giao tử, chứng tỏ ruồi cái F1 giảm phân cho 4 loại giao tử với các tỉ lệ: AB = 40%, ab = 40%, Ab = 10%, aB = 10%

( Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng di truyền liên kết không hoàn toàn, trong quá trình giảm phân có xảy ra hoán vị với tần số 10% + 10% = 20%.


- Sơ đồ lai:


P: 


♂
[image: image286.wmf]AB

AB



  x

♀
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ab



F1:
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F1 lai phân tích: 
♀ 
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GF1:

AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%
100%ab

Fb: 

40%
[image: image291.wmf]ab
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 : 40%
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- Các cá thể thân xám, cánh dài ở Fb khi giảm phân cho các giao tử:

(Cần lưu ý rằng, ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái)


+ Ở giới đực: 
[image: image295.wmf]ab

AB

 ( 0,5AB : 0,5ab


+ Ở giới cái: 
[image: image296.wmf]ab
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 ( 0,4AB : 0,4ab : 0,1Ab : 0,1aB 


- Các cá thể thân đen, cánh dài ở Fb khi giảm phân cho các giao tử:


+ Ở giới đực: 
[image: image297.wmf]ab

aB

 ( 0,5aB : 0,5ab


+ Ở giới cái: 
[image: image298.wmf]ab
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 ( 0,5aB : 0,5ab 


- Khi cho các cá thể thân xám, cánh dài giao phối ngẫu nhiên với các cá thể thân đen, cánh dài sẽ xảy ra các phép lai sau:


+ Phép lai 1: ♂ thân xám, cánh dài x  ♀ thân đen, cánh dài


(0,5AB : 0,5ab)(0,5aB : 0,5ab) ( 0,25
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+ Phép lai 2:  ♀thân xám, cánh dài x  ♂ thân đen, cánh dài


(0,4AB : 0,4ab : 0,1Ab : 0,1aB)(0,5aB : 0,5ab) (0,2
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( Tổng tỉ lệ các kiểu gen do 2 phép lai trên tạo ra là:
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( Tỉ lệ các loại kiểu hình được tạo ra ở F3:


(0,225 + 0,225 + 0,025) xám, dài : 0,225 đen, ngắn : 0,025 xám, ngắn : (0,025 + 0,25) đen, dài. = 0,475 xám, dài : 0,225 đen, ngắn : 0,025 xám, ngắn : 0,275 đen, dài. 

Ví dụ 4:


Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen b quy định lá xẻ thùy. Cho (P) cây thân cao, lá nguyên tự thụ phấn, ở đời F1 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình thân thấp, lá xẻ thùy chiếm tỉ lệ 4%. Biết quá trình giảm phân tạo giao tử ở hai giới xảy ra như nhau và không có đột biến xuất hiện.


a. Ở F1 cho các cây thân cao, lá xẻ thùy giao phấn với các cây thân thấp, lá nguyên, theo lý thuyết, ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?


b. Cho các cây thân cao, lá nguyên ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết, ở đời F2 cây có kiểu hình thân thấp, lá xẻ thùy chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:


- Ở F1 cây thân thấp, lá xẻ thùy (aabb) chiếm tỉ lệ 4% = 0,04 = 0,2ab x 0,2ab. Vậy P thân cao, lá nguyên có kiểu gen 
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 và tần số hoán vị f = 40%. Khi giảm phân cho tỉ lệ các loại giao tử: 0,3Ab : 0,3aB : 0,2AB : 0,2ab


a. - Ở F1, cây thân cao, lá xẻ thùy có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ sau:


[image: image332.wmf]Ab

Ab

 = 0,3Ab x 0,3Ab = 0,09


[image: image333.wmf]ab

Ab

 = 2(0,3Ab x 0,2ab) = 0,12


Tỉ lệ hai loại kiểu gen này là: 
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- Ở F1, cây thân thấp, lá nguyên có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ sau:
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 Tỉ lệ hai loại kiểu gen này là: 
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- Ở F1 cho các cây thân cao, lá xẻ thùy giao phấn với các cây thân thấp, lá nguyên, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở đời con F2 như sau:


(
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( Tỉ lệ kiểu hình: 25 cây thân cao, lá nguyên : 10 thân cao, lá xẻ thùy : 10 thân thấp, lá nguyên : 4 thân thấp, lá xẻ thùy.


b. Các cây thân cao, lá nguyên ở F1 có các kiểu gen tương ứng với các tỉ lệ sau:
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- Khi tách các cây thân cao, lá nguyên thành một quần thể riêng thì tỉ lệ các loại kiểu gen như sau:
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- Khi giảm phân các cây thân cao, lá nguyên cho tỉ lệ các loại giao tử như sau:
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- Tổng tỉ lệ các loại giao tử: 
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- Như vậy, khi cho các cây thân cao, lá nguyên ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, theo lý thuyết, ở đời F2 cây có kiểu hình thân thấp, lá xẻ thùy 
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IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
1. Kết quả thực nghiệm


Năm học 2017 – 2018, chúng tôi đã áp dụng phương pháp dạy học theo chủ đề có áp dụng phương pháp nhận biết và giải nhanh dạng bài tập di truyền cá thể chuyển thể thành dạng di truyền quần thể ở một số lớp khối 12 có trình độ tương đương qua bài kiểm tra 15 phút thu được một số kết quả như sau:

Lớp không áp dụng phương pháp giải nhanh 

	Lớp
	Số HS kiểm tra
	Điểm khá , giỏi
	Tỉ lệ %
	Điểm trung bình
	Tỉ lệ %
	Điểm dưới trung bình
	Tỉ lệ %

	12A2
	40
	15
	37,5 %
	15
	37,5 %
	10
	25 %

	12A3
	38
	10
	26,3 %
	20
	52,6 %
	8
	21,5 %

	12A6
	40
	12
	30 %
	17
	42,5 %
	11
	27,5 %


Lớp áp dụng phương pháp giải nhanh
	Lớp
	Số HS kiểm tra
	Điểm khá , giỏi
	Tỉ lệ %
	Điểm trung bình
	Tỉ lệ %
	Điểm dưới trung bình
	Tỉ lệ %

	12A1
	40
	21
	52,5 %
	15
	37,5 %
	04
	10 %

	12A4
	38
	20
	52,6 %
	13
	34,2 %
	05
	13,2 %

	12A5
	42
	25
	59,5 %
	16
	38,1 %
	01
	2,3 %
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Biểu đồ 1: So sánh điểm số giữa lớp đối chứng 12A2 và lớp thực nghiệm 12A1
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Biểu đồ 2: So sánh điểm số giữa lớp đối chứng 12A3 và lớp thực nghiệm 12A4
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Biểu đồ 3: So sánh điểm số giữa lớp đối chứng 12A6 và lớp thực nghiệm 12A5
Trong ôn thi học sinh giỏi chúng tôi cũng đã tiến hành thực nghiệm với 1 học sinh thuộc đội tuyển môn Sinh học cấp tỉnh không sử dụng phương pháp dạy học theo chủ đề kết quả cho thấy học sinh đó gặp bài toán dạng chuyển từ lai cá thể sang lai quần thể đều rất khó khăn trong việc giải quyết vấn đề. 

Như vậy có thể nói phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng bài tập di truyền chuyển từ lai cá thể sang lai quần thể giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, vận dụng kiến thức tốt hơn, nhanh hơn trong làm bài kiểm tra, bài thi, và gây được sự hứng thú học tập ở các em học sinh.

2. Những chuyển biến của học sinh

Thứ nhất: Học sinh giải quyết rất nhanh các bài tập di truyền khó theo cách đơn giản nhất.
Thứ 2: Rèn kỹ năng tư duy, đưa ra được cách giải nhanh đó.
Thứ 3: Học sinh hứng thú, chủ động và tập trung hơn.

Thứ 4: Tạo cách học nhẹ nhàng, hiệu quả. Học sinh vân dụng tốt trong trong bài thi.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

  
Thông qua đề tài chúng tôi đã rút ra được một số kết luận sau đây:

  
Đề tài đã nêu ra được các phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng bài tập về di truyền chuyển từ di truyền cá thể sang di truyền quần thể, giúp các em vận dụng linh hoạt vào các bài thi, rút ngắn thời gian làm bài của học sinh nhất là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đề tài cũng đã chỉ ra cách ghi nhớ các kiến thức một cách hiệu quả. Giúp học sinh tích cực, chủ động trong học tập, hình thành nhiều kỹ năng quan trọng trong học tập, hiểu rõ bản chất của các quá trình. Từ đó học sinh khái quát hóa một vấn đề phức tạp thành những vấn đề ngắn gọn, logic, dễ hiểu, các em tự tin chiếm lĩnh tri thức, hứng thú đối với môn học nhất là những em học sinh yếu.


Đề tài về Phương pháp nhận biết và giải nhanh các dạng bài tập di truyền cá thể chuyển thể thành dạng di truyền quần thể giúp cho giáo viên hoạt động ít hơn nhưng vẫn đảm bảo khai thác hiệu quả nội dung kiến thức. Các phương pháp giải dài dòng trước đây được thay thế bằng phương pháp giải mới, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm.
II. Kiến nghị

   
Qua quá trình tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi nhận thấy phương pháp này giải rất nhanh so với phương pháp giải cũ  nên dễ dàng ứng dụng trong dạy học, nhất là với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Vì vậy, tôi mong rằng các thầy cô giáo có thể nghiên cứu để phát triển thêm đề tài, mạnh dạn nhân rộng phương pháp giải nhanh trong quá trình dạy học rút ngắn thời gian làm bài của học sinh, để những câu hỏi ở mức vận dụng thành những câu ở mức thông hiểu, nhận biết.  Đề tài đề xuất các phương pháp nhận biết và giải nhanh, cách vận dụng, 

Với các phương pháp nhận biết và giải nhanh này trong tương lai có thể đề ra các công thức dễ hiểu, tổng quát hơn cho tất cả các dạng bài tập di truyền, bài tập về quần thể về sinh thái, tiến hóa nhất là với những dạng bài tập khó, giúp học sinh hiểu rõ hơn bản chất của các vấn đề trong dạy học. 

Đề tài này chắc chắn còn có những thiếu sót rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo để tôi hoàn thành tốt hơn đề tài cũng như rút kinh nghiệm khi áp dụng đề tài vào quá trình dạy học.
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